
Ng Th Năm
1 267 Nguyễn Thiên An 5 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
2 366 Đinh Khắc Bảo 30 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
3 47 Phạm Quốc Bảo 2 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
4 364 Trần Gia Bảo 2 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
5 368 Lê Anh Duy 10 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
6 210 Lê Thị Mỹ Duyên 26 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
7 100 Nguyễn Hoàn Đan 15 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
8 132 Dương Thành Đạt 2 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
9 43 Nguyễn Ngọc Tiến Đạt 29 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7

10 48 Lê Ngọc Đức 20 12 2006 Thanh Hóa Nam Kinh 7
11 346 Y' Thuyết Êban 1 8 2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
12 363 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
13 45 Lại Gia Hiền 12 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
14 138 Trần Đức Hiếu 20 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
15 136 Trần Quang Huy 15 7 2006 Phú Yên Nam Kinh 7
16 44 Đào Vĩnh Hưng 13 11 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 7
17 369 Nguyễn Thị Kim Hương 30 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
18 451 Nguyễn Tuấn Kiệt 18 12 2005 Bến Tre Nam Kinh 7
19 307 Ngô Phương Kiều 31 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
20 365 Lê Thu Trà My 26 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
21 74 Hà Thị Thu Nga 18 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
22 367 Lương Hoàng Mỹ Ngọc 12 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
23 72 Nguyễn Văn Nguyên 4 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
24 355 H' Bách Niê 29 1 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
25 347 H' Wia Niê 15 4 2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
26 255 H' Nguyệt Ê Nuôl 8 7 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
27 423 Huỳnh Thanh Phong 12 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
28 308 Nguyễn Thanh Phong 7 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
29 264 Trần Văn Phúc 14 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
30 102 Nguyễn Đức Phương 27 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
31 306 Nguyễn Lê Thúy Quỳnh 15 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
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32 297 Nguyễn Thụy Như Quỳnh 7 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
33 213 Nguyễn Tấn Tài 10 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
34 135 Phạm Tiến Tài 2 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
35 452 Bùi Duy Thái 10 6 2004 Đắk Nông Nam Kinh 7
36 248 Nguyễn Ngọc Minh Thư 25 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
37 101 Phạm Anh Thư 25 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
38 73 Nguyễn Thị Thương Thương 29 8 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 7
39 129 Trần Minh Tiến 2 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
40 249 Lương Thị Thùy Trang 27 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
41 196 Đỗ Thị Ngọc Kiều Trâm 7 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
42 212 Nguyễn Ngọc Nhã Trâm 9 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
43 211 Nguyễn Thị Bích Trâm 12 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
44 49 Doãn Đan Trường 20 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
45 431 Y - Karôsim Buôn Yă 8 9 2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
46 139 Vương Lam Yên 21 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
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